Thực trạng tình hình tổ chức và 

thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Văn Phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lạng Sơn; các giải pháp và kiến nghị, đề xuất để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan giúp việc Hội đồng nhân dân

Từ Quốc hội khóa XI và HĐND nhiệm kỳ 2004 – 2011 đến nay hệ thống cơ quan dân cử ở địa phương đã được Ủy ban thường vụ Quốc hội ra Nghị quyết, Chính phủ ra Nghị định về thành lập cơ quan chuyên môn, chuyên trách tổ chức phục vụ hoạt động( như Nghị quyết 416/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 25/9/2003 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức biên chế của Văn phòng Đoàn ĐBQH; Nghị định số 133/2004/NĐ-CP ngày 09/6/2004 của Chính phủ về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế của Văn phòng HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Nghị quyết 545/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 11/12/2007 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về thành lập và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh), nên những thành quả hoạt động của Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh phải nói rằng có nhiều đổi mới tích cực, trong đó không thể phủ nhận vai trò đóng góp của cơ quan văn phòng, điều này đã được khẳng định trong nhiều hội nghị, hội thảo, kể cả trên  diễn đàn của các kỳ họp HĐND mà trong báo cáo tham luận chúng tôi cũng đã đề cập đến, nên ở đây tôi xin phép được phát biểu về hai vấn đề

1. Thực trạng tình hình tổ chức và thực hiện chức năng, nhiệm vụ của văn phòng.

2. Một số đề xuất, kiến nghị

* Về thực trạng tình hình tổ chức và thực hiện chức năng, nhiệm vụ của văn phòng

Về thực trạng của cơ quan văn phòng hiện nay, là bên cạnh những hạn chế yếu kém về năng lực, trình độ, về phương thức, lề lối làm việc trong nội tại của cơ quan và bản thân từng cá nhân công chức; thì cơ quan Văn phòng đang có những vấn đề tồn tại cơ bản sau:

Một là, theo tôi nhận thức rằng, về bản chất thì văn phòng là cơ quan chuyên môn hành chính, nhưng điều này rất ít khi được thể hiện trong hệ thống các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của các cơ quan hành chính nhà nước từ Trung ương đến địa phương. Do vậy, trong khi các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện( theo Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/2/2008 ( và nay là Nghị định số 24/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có hiệu lực thi hành từ ngày 20/5/2014) và Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04/2/2008) có sự phối hợp, phân công và kiểm soát theo địa vị pháp lý chặt chẽ trong một chỉnh thể thống nhất, thứ bậc của nền hành chính quốc gia; trong khi đó, các văn bản pháp lý lại không quy định rõ Văn phòng là cơ quan chuyên môn nằm trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước ở cấp nào, nên dẫn đến thực trạng mối quan hệ công tác giữa văn phòng với các cơ quan chuyên môn khác ở địa phương không rõ ràng, thiếu cơ sở pháp lý chặt chẽ; điều này dẫn đến hiện tượng là nhiều hội nghị, nhiều ban tổ chức, ban chỉ đạo của tỉnh có nội dung liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của Đoàn ĐBQH và HĐND thì cơ quan chủ trì, hoặc tham mưu “quyên” mất thành phần tham mưu, giúp việc của văn phòng; vô hình tạo ra sự tách rời hoạt động giữa cơ quan văn phòng với các cơ quan chuyên môn khác của cấp tỉnh và giữa văn phòng cấp tỉnh với văn phòng HĐND và UBND cấp huyện. Một vấn đề nữa là các văn bản pháp lý cũng không khẳng định rõ, văn phòng Quốc hội là cấp trên của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh có phải là cấp trên của Văn phòng HĐND, UBND cấp huyện hay không( theo nghĩa cơ quan hành chính nhà nước).  
Hai là, theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 545/2007 của Ủy ban thường vụ Quốc hội thì nhiệm vụ của văn phòng khá bao quát để đáp ứng yêu cầu phục vụ hoạt động HĐND theo quy định của Luật Tổ chức HĐND và UBND( từ Điều 11 đến Điều 18 và ở đây tôi chỉ xin phép nói riêng về phần công tác HĐND theo đúng chủ đề của Hội nghị này) trong khi đó số định biên giao cho cơ quan văn phòng như tỉnh Lạng Sơn là 28 biên chế bao gồm cả Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, ở đây tôi không nói biên chế nhiều hay ít, nhưng khi triển khai thực hiện Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức và Thông tư số 05/2013/TT-BNV ngày 25/6/2013 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, thì với số lượng biên chế chuyên môn được giao khi xây dựng Đề án vị trí việc làm, thì một công chức của văn phòng phải bao quát quá nhiều lĩnh vực, khung năng lực chuyên môn vị trí việc làm khó mà đảm nhận chuyên sâu theo như yêu cầu đòi hỏi nhiệm vụ được giao, ví dụ như: giúp việc cho HĐND, Thường trực HĐND và mỗi ban HĐND thì chỉ có một số ít chuyên viên, mà nhiệm vụ của HĐND lại toàn diện, bao quát trên tất cả các lĩnh vực: từ kinh tế- ngân sách, giáo dục, y tế, xã hội, văn hóa, thông tin, thể dục thể thao, khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi trường, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, thực hiện chính sách dân tộc và chính sách tôn giáo, lĩnh vực thi hành pháp luật, xây dựng chính quyền địa phương và quản lý địa giới hành chính; mà như chúng ta biết mỗi một lĩnh vực như vậy lại có các ngành chuyên sâu khác nhau. Đương nhiên, ở đây khi mang ra so sánh thì thiếu chính xác, nhưng tôi xin nêu: nhiệm vụ của UBND cấp tỉnh được Luật Tổ chức HĐND và UBND quy định từ Điều 82 đến Điều 96 và để thực hiện những nhiệm vụ này, thì riêng Văn phòng UBND tỉnh được thiết kế theo hướng tăng cường năng lực cho các phòng chuyên môn: như phòng tổng hợp, phòng nội chính, phòng kinh tế tổng hợp, phòng kinh tế ngành, phòng văn xã, phòng tiếp dân, phòng hành chính- tổ chức, phòng quản trị, tài vụ và hai đơn vị sự nghiệp trực thuộc là Trung tâm tin học công báo và Nhà khách, theo đó thì nguồn nhân lực cũng được phân bổ theo các vị trí việc làm tương ứng. Đó là chưa kể để giúp việc cho UBND tỉnh còn có hệ thống các cơ quan chuyên môn cấp sở với một cơ cấu tổ chức hoàn chỉnh, thống nhất, mang tính chuyên sâu đi vào từng ngành, từng lĩnh vực cụ thể. Chính vì sự phân bổ nguồn nhân lực như vậy, cơ quan văn phòng khó mà đảm bảo tính chuyên nghiệp, thông suốt và hiện đại được; nên cơ quan văn phòng luôn được phê bình là còn yếu về năng lực nghiên cứu, tham mưu tổng hợp, hoạt động của văn phòng nặng về yếu tố phục vụ.

Ba là, văn phòng HĐND kể từ khi được tách ra khỏi văn phòng UBND từ năm 2004 đến nay, trong bối cảnh được thực hiện nhiều thí điểm, lúc thì tách ra, lúc thì nhập vào, lúc thì tên gọi thế này, lúc thì tên gọi thế kia, lúc thì bỏ HĐND cấp này, để HĐND cấp kia; khi tham khảo trên phạm vi toàn quốc thì cơ quan văn phòng của các địa phương cũng được xây dựng theo các phương thức thực hiện nhiệm vụ khác nhau; có tỉnh, thành phố thì thành lập thêm các phòng chuyên môn, có tỉnh thì vẫn giữ nguyên đơn vị cấp phòng theo đúng tinh thần Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội và văn bản Hướng dẫn của Văn phòng Quốc hội; và đây luôn là những vấn đề thời sự được anh, chị em công chức văn phòng trao đổi, bình luận mỗi khi có cơ hội gặp nhau; về vấn đề này đã ít nhiều ảnh hưởng đến tâm thế của đội ngũ công chức công tác tại cơ quan văn phòng; điều này cũng phản ánh một thực trạng là thiếu tính ổn định, thống nhất và thông suốt của một thiết chế phục vụ hoạt động HĐND. Từ thực trạng về cơ cấu tổ chức, bộ máy nên cơ quan văn phòng gặp nhiều khó khăn trong việc thu hút nguồn nhân lực có chất lượng về công tác. Hơn nữa, trong công tác quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm thì đội ngũ công chức cơ quan văn phòng cũng ít có cơ hội trong chu trình công tác tổ chức cán bộ của tỉnh; ở đây ai cũng biết biết một trong những nguyên tắc của công tác quy hoạch cán bộ là vừa “ động” vừa “ mở” nên khi cơ quan văn phòng làm quy hoạch thì có nghiên cứu đến nhân sự của các sở ngành khác để xây dựng, nhưng các cơ quan khác trong hệ thống chính trị của tỉnh lại rất ít khi, nếu không muốn nói là không quan tâm đến đội ngũ công chức của cơ quan văn phòng để xây dựng quy hoạch. Vì vậy, những công chức ưu tú nhất của cơ quan văn phòng cũng chỉ giới hạn khép kín trong quy hoạch nội bộ cơ quan mà thôi. Rõ ràng đây là những tác động không nhỏ đến tâm tư, sự giác ngộ và bản lĩnh công tác của đội ngũ công chức văn phòng.
Bốn  là, về tổ chức bộ máy cơ quan văn phòng như hiện nay có nhiều ưu điểm, như: tăng cường sự phối hợp hoạt động giữa Đoàn ĐBQH và HĐND; huy động công tác phục vụ được đảm bảo hơn; tạo ra sự đồng bộ, thống nhất giữa công tác tổ chức phục vụ hoạt động của Đoàn ĐBQH và HĐND và nhiều vấn đề tác nghiệp trong hoạt động văn phòng, như: tổ chức cơ sở đảng, tổ chức công đoàn cơ sở và các đoàn thể chính trị- xã hội khác được quy tụ về một đầu mối tạo sự thống nhất, tập trung chỉ đạo của hệ thống chính trị trong nội bộ cơ quan văn phòng. Tuy nhiên, trong mô hình văn phòng hiện nay cũng đang bộc lộ một số vấn đề chưa đồng bộ, thống nhất trong điều hành thực hiện nhiệm vụ, như: tại khoản 3 Điều 3 của Nghị quyết 545 quy định biên chế của cơ quan văn phòng nằm trong tổng biên chế hành chính của địa phương do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân bổ; theo đó, khi thực hiện Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức thì hàng năm Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ vào Nghị định của Chính phủ, Quyết định về giao biên chế công chức của Bộ Nội vụ và Nghị quyết giao biên chế công chức của HĐND tỉnh để ra quyết định giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh trong đó có cơ quan văn phòng và kèm theo đó là bố trí ngân sách nhà nước đảm bảo theo biên chế công chức được giao( theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 21), nhưng Hướng dẫn số 2342/HD-VPQH ngày 28/11/2008 của Văn phòng Quốc hội về hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương lại quy định kinh phí hoạt động của Đoàn ĐBQH và bộ máy giúp việc Đoàn ĐBQH do ngân sách Trung ương đảm bảo. Cho nên trong số công chức của cơ quan văn phòng( không tính đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách) lại có hai nguồn kinh phí đảm bảo, điều này dễ dẫn đến cách hiểu chưa thống nhất, thực hiện nhiệm vụ chi trùng lắp ngay trong nội bộ của cơ quan văn phòng.

* Về một số kiến nghị, đề xuất để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan giúp việc HĐND 

Từ những vấn đề tồn tại cơ bản như nêu ở trên, bước đầu tôi xin đề xuất kiến nghị mấy vấn đề sau:

 Thứ nhất là, cần xác định rõ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh là cơ quan chuyên môn hành chính nhà nước, để từ đó khẳng định mối quan hệ thứ bậc hành chính giữa các cơ quan trung ương mà trực tiếp là Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ với Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và giữa Văn phòng cấp tỉnh với văn phòng cấp huyện cùng mối quan hệ phối hợp giữa văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh với các sở, ban, ngành theo một chỉnh thể thống nhất như mục tiêu tổng quát của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 đã đặt ra, đó là “ Xây dựng hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước từ Trung ương tới cơ sở thông suốt, trong sạch, vững mạnh, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả...”

        Thứ hai là, khi xây dựng bộ máy của cơ quan văn phòng cần tăng cường năng lực cho các phòng chuyên môn đảm bảo bao quát nhiệm vụ giúp việc HĐND và các cơ quan HĐND, đảm bảo khung năng lực của từng vị trí việc làm phù hợp với chuyên môn đào tạo và những quy định pháp lý về ngạch công chức theo đúng tinh thần Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “ Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức” đề ra mục tiêu xây dựng một nền công vụ         “ Chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả”. Chính phủ cần ban hành Nghị định hướng dẫn Hội đồng nhân dân thực hiện những quy định về tổ chức, biên chế bộ máy giúp việc theo đúng quy định tại Điều 23 của Pháp lệnh về giám sát và hướng dẫn của Ủy ban thường vụ Quốc hội, hướng dẫn và kiểm tra của Chính phủ đối với Hội đồng nhân dân( Pháp lệnh số 46-L/LCTN ngày 15/2/1996).
Thứ ba là, cần quan tâm công tác quy hoạch đội ngũ công chức của cơ quan văn phòng đảm bảo sự gắn kết giữa các khâu từ nhận xét, đánh giá công chức, đào tạo, bồi dưỡng công chức, luân chuyển, bố trí, sử dụng công chức, qua đó góp phần đảm bảo tiêu chuẩn đội ngũ công chức, phục vụ tốt hơn nữa các mặt hoạt động của Đoàn ĐBQH và HĐND. Qua theo dõi thấy  rằng, nhiều nhiệm kỳ nay, chúng ta đã tổ chức rất nhiều hội nghị, hội thảo bàn về giải pháp nâng cao chất lượng đại biểu, tăng số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách v...v... đây là những nội dung rất đúng đắn và phù hợp; nhưng rất ít có hội nghị, hội thảo đề cập đến nội dung về nâng cao chất lượng bộ máy và nhân sự tham mưu, giúp việc để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức của văn phòng, gắn với công tác quy hoạch cán bộ của các cấp, các ngành đặt dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng; vì vậy, công tác quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức văn phòng phải được đặt trong tổng thể chung công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhiệm vụ này cần được xác định là một trong những điều kiện đảm bảo để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND. 
Thứ tư là, để thực hiện tốt về mô hình tổ chức văn phòng như hiện nay, cần nghiên cứu, xem xét thấu đáo vấn đề kinh phí đảm bảo cho hoạt động của Đoàn ĐBQH, ĐBQH, HĐND, các cơ quan HĐND và đại biểu HĐND theo hướng vừa đảm bảo nguồn kinh phí chi đặc thù phục vụ hoạt động của Đoàn ĐBQH và ĐBQH do ngân sách trung ương đảm bảo, vừa đáp ứng yêu cầu về nhiệm vụ chi do ngân sách địa phương đảm bảo theo đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước và hệ thống các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành, khắc phục tình trạng bộ máy giúp việc Đoàn ĐBQH và HĐND có hai nguồn ngân sách đảm bảo chi khác nhau như hiện nay.
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